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                                                      TUẦN 5 ( 4/10 -> 9/10/2021)
                                                 B. TRỢ TỪ, THÁN TỪ
I. Trợ từ 
* VD: sgk / 69
-Giống nhau: Cả 3 câu trên đều thông báo một sự việc :  Nó ăn 2 bát cơm.
- Khác nhau:
+Câu 1: Thông báo một sự việc khách quan.
+ Câu 2: Thêm “những”
-> Nhấn mạnh , đánh giá việc ăn hai bát là nhiều.
+ Câu 3: Thêm “có”
-> Nhấn mạnh đánh giá việc ăn 2 bát là ít.
- Các từ " những, có" đi kèm " 2 bát cơm" để nhấn mạnh ý và biểu thị thái độ đánh giá của người nói đối với sự việc được nói ở trong câu
=> Trợ từ.
II. Thán từ
*VD: sgk/69
 -Này,vâng  
-> Dùng để gọi đáp
- A!-> Dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc
=> Đứng đầu câu hoặc được tách ra thành câu đặc biệt.  
III.Ghi nhớ:  sgk
…………………………..
           C.MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. Sự kết hợp các yếu tố kể, tả và bộc lộ tình cảm trong văn bản tự sự
*VD: Đoạn văn (sgk/72,73)
- Yếu tố miêu tả: 
+Tôi ríu cả…..mồ hôi
+Mẹ tôi …..xơ xác
+Gương mặt…..gò má
+Hơi quần áo…..thường…..
- Yếu tố biểu cảm:
+Hay tại sự…..sung túc
+Tôi thấy những…..da thịt
+Phải bé lạ….vô cùng….
-> Các yếu tố miêu tả và biểu cảm đan xen vào nhau.
=> Văn bản them sinh động, sâu sắc hơn
II.. Ghi nhớ: SGK (74)
……………………………….
         C. LUYỆN TẬP VĂN TỰ SỰ(RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN)
*Đề : Viết đoạn văn từ 15->20 dòng nêu suy nghĩ  của em về nhân vật Chị Dậu trong đoạn trích”Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố
                                            Dàn ý
1. Chị Dậu là một người rất yêu thương chồng
- Anh Dậu phải chịu những đòn roi, đánh đập hết sức dã man chỉ vì chưa nộp sưu
- Chị Dậu  cháo cho chồng ăn 
- Chị quạt cho cháo nhanh nguội để anh Dậu ăn
- Chị bước rón rén bưng cháo đến bên chồng
- Ngồi chờ chồng ăn cháo có ngon không
=> Chị Dậu là một người đảm đang, ân cần, dịu dàng, đằm thắm, tình cảm, hết lòng yêu thương chồng.
2. Chị Dậu đối mặt với bọn tay sai
- Ban đầu chị nhẹ nhàng,  van xin:
+ Khi bọn cai lệ xông đến đòi bắt anh Dậu đi -> Chị Dậu van xin, lời lẽ nhịn nhục
+  Cách xưng hô khiêm nhường “ông” với “con”.
-> Tỏ thái độ nhún nhường để bảo vệ tính mạng cho người chồng.
- Sau đó chị vùng lên chống trả
+ Chị thay đổi trong cách xưng hô: ông – cháu, ông – tôi và cuối cùng: mày – bà
+ Chị phản kháng bằng lời không được chị phản kháng bằng hành động: đánh ngã tên cai lệ và người nhà Lí trưởng -> Tức nước thì vỡ bờ, có áp bức thì có đấu tranh.
=> Tình yêu thương đối với chồng trong chị Dậu dâng lên cùng với nỗi căm thù bọn tay sai sâu sắc đã dẫn đến hành động của chị.
……………………………………………………………………………………
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                                              TUẦN 6 (11/10 -> 16/10/2021)
                                                     B. TÌNH THÁI TỪ
I. CHỨC NĂNG CỦA TÌNH THÁI TỪ
*VD: Sgk/80
a. Mẹ....à ? -> tạo câu nghi vấn
b.Con nín đi! -> tạo câu cầu khiến.
c.Thương thay...
   Khéo thay....
->  tạo câu cảm thán.
d.Em.... ạ! -> biểu thị sắc thái tình cảm (thể hiện sự lễ phép)
II. SỬ DỤNG TÌNH THÁI TỪ
*VD: sgk/ 81
- Bạn....à ?→ hỏi thân mật
- Thầy mệt ạ ?→  hỏi kính trọng
- Bạn ..... nhé! → cầu khiến thân mật
- Bác.......ạ!  → cầu khiến kính trọng
III.GHI NHỚ: sgk/81
………………………………………………………………………………………
CÔ BÉ BÁN DIÊM
( Trích)
                       (An- đéc- xen)
I. ĐỌC, HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả: sgk/67
2. Tác phẩm:
a.Thể loại: truyện ngắn
b. Xuất xứ: Trích từ truyện ngắn cùng tên
c.Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
II. ĐỌC,HIỂU VĂN BẢN
1. Hoàn cảnh của cô bé bán diêm
*Gia cảnh
- Mồ côi mẹ, bà qua đời, gia sản tiêu tán.
- Sống với cha trong một xó tối tăm.
- Luôn bị mắng nhiếc chửi rủa.
- Phải đi bán diêm để kiếm sống.
-> Thiếu vắng tình thương yêu, sự chia sẻ.
*Trong đêm giao thừa
- Đêm khuya, gần giao thừa.
- Trời rét mướt
-> Thời gian, không gian rất đặc biệt.
-  Cảnh sum họp đầm ấm, sung túc trong các nhà > <  Cảnh đơn độc, đói rét, thiếu thốn về vật chất và tinh thần của em bé.
->Sử dụng  hình ảnh tương phản
=>Tình cảnh thật khổ cực tội nghiệp, đáng thương.
2. Thực tế  và mộng tưởng 
- Lần 1: Lò sưởi -> Lò sưởi  biến mất
- Lần 2: Bàn ăn thịnh soạn - > Chẳng có bàn ăn thịnh soạn
- Lần 3: Cây thông Nô en -> Ngọn nến bay lên...ngôi sao trên trời
- Lần 4: Thấy bà hiện về, đang mỉm cười -> Bà biến mất
- Lần 5: Hai bà cháu bay lên trời ->  Họ về chầu thượng đế
->Tương phản, đối lập
=> Mộng tưởng tươi đẹp ,thực tế đau thương
3. Cái chết của cô bé:
Em bé chết  rét với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười
- >Tương phản
=>Sự thương cảm, xót xa của nhà văn đối với em bé bất hạnh.
III.GHI NHỚ: sgk/68
.......................................

                C. LUYỆN TẬP VĂN TỰ SỰ(RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN)
*Đề : Viết đoạn văn từ 15->20 dòng nêu suy nghĩ  của em về nhân vật em bé trong văn bản “ Cô bé bán diêm” của nhà văn An- đéc- xen
Dàn ý
1.Là cô bé nghèo khổ, cô đơn, bất hạnh thiếu tình thương yêu, thật đáng thương
- Bà và mẹ mất, gia tài tiêu tán, nơi ở là một xó tối tăm   
- Luôn bị nghe những lời mắng nhiếc, chửi rủa của người cha, phải đi bán diêm kiếm sống
2. Là cô bé luôn khao khát cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy tình thương yêu thể hiện qua mộng tưởng đẹp đẽ trong đêm giao thừa qua những lần quẹt diêm
- Lần 1: Mong ước được sưởi ấm, vì em rất rét 
- Lần 2: Mong ước được ăn vì em rất đói
- Lần 3. Mong ước được vui chơi của tuổi thơ  
- Lần 4: Mong ước được che chở, yêu thương
- Lần 5: Mong muốn thoát khái cô đơn. đói rét đau buồn của cuộc sống trần gian ->Mong ước giản dị, ngây thơ, trong sáng, chính đáng  
3. Cái chết là sự giải thoát cho em khái cảnh đói rét, cô độc, tố cáo sự độc ác của người cha và lên án sự thờ ơ, vô nhân đạo của người đời trước một em bé khốn khổ
 Cái chết không bi luỵ mà được miêu tả rất đẹp, cái chết của một người toại nguyện  

..........................................................






